
A B 1 2 3 4 5 6=1+4 7=2+5 6 7 8 9=7-1 10=8 11

I Tổng số 427 0 Tổng số 10 437 0 Tổng số 437 0 0

1 Trường THPT Chuyên Trần Phú 18 18 0 Trường THPT Chuyên Trần Phú 18

2 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 11 11 0 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 11

3 Trường THPT Đồng Hoà 11 11 0 Trường THPT Đồng Hoà 11

4 Trường THPT An Dương 27 27 0 Trường THPT An Dương 27

5 Trường THPT Nguyễn Trãi 25 25 0 Trường THPT Nguyễn Trãi 25

6 Trường THPT Lý Thường Kiệt 11 11 0 Trường THPT Lý Thường Kiệt 11

7 Trường THPT Quang Trung 11 11 0 Trường THPT Quang Trung 11

8 Trường THPT Bạch Đằng 10 10 0 Trường THPT Bạch Đằng 10

9 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 9 9 0 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 9

10 Trường THPT Lê Ích Mộc 12 12 0 Trường THPT Lê Ích Mộc 12

11 Trường THPT Thủy Sơn 10 10 0 Trường THPT Thủy Sơn 10

12 Trường THPT Tiên Lãng 8 8 0 Trường THPT Tiên Lãng 8

13 Trường THPT Nhữ Văn Lan 13 13 0 Trường THPT Nhữ Văn Lan 13

14 Trường THPT Toàn Thắng 11 11 0 Trường THPT Toàn Thắng 11

TỈNH HẢI DƯƠNG
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lương 

từ 

NTSN

Tăng/ giảm(-) 
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lương từ 
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Hưởng 
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SỐ LƯỢNG HĐLĐ  ĐÃ GIAO TRƯỚC SẮP XẾP

TỔNG

Hưởng 

lương 

từ 

NSNN

Hưởng 

lương từ 

NTSN

     UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Ghi chú

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Tên cơ quan, đơn vị

Tên  cơ quan, đơn vị Tên cơ quan, đơn vị 

Hưởng 

lương từ 

NTSN

SỐ LƯỢNG  HĐLD GIAO SAU SẮP XẾP

Số dự kiến giao 
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Hưởng 
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NTSN

(Kèm theo Thông báo số:           /TB- SGDĐT ngày       tháng  8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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15 Trường THPT Hùng Thắng 13 13 0 Trường THPT Hùng Thắng 13

16 Trường THPT Nguyễn Khuyến 12 12 0 Trường THPT Nguyễn Khuyến 12

17 Trường THPT Vĩnh Bảo 10 10 0 Trường THPT Vĩnh Bảo 10

18 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 9 0 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9

19 Trường THPT Tô Hiệu 11 11 0 Trường THPT Tô Hiệu 11

20 Trường THPT Cộng Hiền 9 9 0 Trường THPT Cộng Hiền 9

21 Trường THPT An Lão 15 15 0 Trường THPT An Lão 15

22 Trường THPT Trần Hưng Đạo 14 14 0 Trường THPT Trần Hưng Đạo 14

23 Trường THPT Kiến Thụy 11 11 0 Trường THPT Kiến Thụy 11

24 Trường THPT Thụy Hương 12 12 0 Trường THPT Thụy Hương 12

25 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 13 13 0 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 13

26 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 10 10 0 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 10

27 Trường THCS&THPT Lý Thánh Tông 4 4 0 Trường THCS&THPT Lý Thánh Tông 4

28 Trường THPT Cát Hải 6 6 0 Trường THPT Cát Hải 6

29 Trường THPT Cát Bà 9 9 0 Trường THPT Cát Bà 9

30 Trường THPT Phan Đăng Lưu 12 12 0 Trường THPT Phan Đăng Lưu 12
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31

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải 

Phòng (gồm 15 Trung tâm giáo dục thường 

xuyên cấp huyện; Trung tâm Giáo dục Kỹ 

thuật Tổng hợp hướng nghiệp và Bồi dưỡng 

nhà giáo) 

70 70 0

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải 

Phòng (gồm 15 Trung tâm giáo dục thường 

xuyên cấp huyện; Trung tâm Giáo dục Kỹ 

thuật Tổng hợp hướng nghiệp và Bồi 

dưỡng nhà giáo)

70

32
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
10 10 0 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 10
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